PHỤ LỤC 01. MỨC GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT 

ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số    43    /2017/QĐ-UBND ngày    26   /12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang)
	TT
	Đối tượng sử dụng dịch vụ
	Đơn vị tính
	Mức giá

	
	
	
	Chế biến vi sinh
	Chôn lấp
	Đốt

	Giai đoạn 2018 - 2022

	1
	Thành phố Bắc Giang

	1.1
	Phường

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	38.000 - 50.000
	38.000 - 41.000
	38.000 - 55.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	50.000 - 67.000
	50.000 - 54.000
	50.000 - 73.000

	1.2
	Xã

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	16.000 - 40.000
	16.000 - 32.000
	16.000 - 44.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	21.000 - 53.000
	21.000 - 43.000
	21.000 - 59.000

	2
	Các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên

	2.1
	Thị trấn

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	38.000 - 50.000
	38.000 - 41.000
	38.000 - 55.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	50.000 - 67.000
	50.000 - 54.000
	50.000- 73.000

	2.2
	Xã

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	12.000 - 30.000
	12.000 - 25.000
	12.000 - 33.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	16.000 - 40.000
	16.000 - 33.000
	16.000 - 44.000

	3
	Các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động

	3.1
	Thị trấn

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	27.000 - 37.000
	27.000 - 29.000
	27.000 - 41.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	35.000 - 48.000
	35.000 - 38.000
	35.000- 54.000

	3.2
	Xã

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	7.000 - 18.000
	7.000 - 14.000
	7.000 - 20.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	9.000 - 24.000
	9.000 - 19.000
	9.000 - 26.000

	4
	Hộ nghèo
	đồng/hộ/tháng
	Mức thu bằng 20% mức thu của từng khu vực tương ứng

	Giai đoạn 2023 - 2027

	TT
	Đối tượng sử dụng dịch vụ
	Đơn vị tính
	Mức giá

	
	
	
	Chế biến vi sinh
	Chôn lấp
	Đốt

	1
	Thành phố Bắc Giang

	1.1
	Phường

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	50.000
	41.000
	55.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	67.000
	54.000
	73.000

	1.2
	Xã

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	30.000 - 40.000
	30.000 - 32.000
	30.000 - 44.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	40.000 - 53.000
	40.000 - 43.000
	40.000 - 59.000

	2
	Các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên

	2.1
	Thị trấn

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	50.000
	41.000
	55.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	67.000
	54.000
	73.000

	2.2
	Xã

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	23.000 - 30.000
	23.000 - 25.000
	23.000 - 33.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	30.000 - 40.000
	30.000 - 33.000
	30.000 - 44.000

	3
	Các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động

	3.1
	Thị trấn

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	37.000
	29.000
	41.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	48.000
	38.000
	54.000

	3.2
	Xã

	
	Hộ  ≤ 3 người 
	đồng/hộ/tháng
	13.000 - 18.000
	13.000 - 14.000
	13.000 - 20.000

	
	Hộ > 3 người 
	
	17.000 - 24.000
	17.000 - 19.000
	17.000 - 26.000

	4
	Hộ nghèo
	đồng/hộ/tháng
	Mức thu bằng 20% mức thu của từng khu vực tương ứng


PHỤ LỤC 02. MỨC GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2017/QĐ-UBND ngày       /12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang)
	TT
	Đối tượng sử dụng dịch vụ
	Đơn vị tính
	Mức giá

	
	
	
	Chế biến vi sinh
	Chôn lấp
	Đốt

	I
	Hộ kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh ăn uống: Cửa hàng ăn trưa (tối), ăn sáng, ăn đêm, quán bia, nước giải khát, café, karaoke,…
	đồng/hộ/tháng
	270.000
	220.000
	295.000

	2
	Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ
	đồng/hộ/tháng
	132.000
	106.000
	145.000

	3
	Nhà trọ (tính theo đầu người)
	đồng/người/tháng
	10.000
	8.000
	11.000

	4
	Nhà nghỉ 
	đồng/đơn vị/tháng
	100.000
	80.000
	110.000

	II
	Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trụ sở văn phòng doanh nghiệp….
	đồng/đơn vị/tháng
	270.000
	220.000
	295.000

	III
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế, trường học, siêu thị, nhà ga, bến tàu, bến xe, công trình xây dựng, chợ, nhà hàng, khách sạn, các đối tượng xác định được khối lượng cụ thể
	đồng/tấn rác
	1.095.000
	878.000
	1.205.000


Ghi chú:
- Tỷ trọng rác thải: 1m3 = 0,42 tấn. 

- Đối với các hộ ở kết hợp với kinh doanh, dịch vụ thì thu mức cao nhất theo hộ kinh doanh. 

- Đối với trường học không thu tiền dịch vụ trong thời gian nghỉ hè theo quy định. 

- Trường hợp một đối tượng thuộc diện áp dụng nhiều mức thu thì chỉ áp dụng mức thu cao nhất.
